	Ruột dư không còn đuợc coi như một cơ phận dư thưà 
 

	

	

	

	“Ruột dư” trong cơ thể con người xưa nay vẫn được coi như một cơ phận vô dụng còn rơi rớt lại trong quá trình tiến hóa của giống người, thế nhưng từ hai năm trở lại đây thì người ta đã lại nhìn nó với một nhãn quan khác, sau khi các nhà nghiên cứu tại trung tâm Y Khoa thuộc đại học tổng hợp Duke University đưa ra ý kiến cho rằng trong thực tế thì nó có một vai trò hết sức trọng yếu. Các nhà nghiên cứu ấy nói rằng ruột dư là nơi trú ngụ an toàn cho loại vi khuẩn thuộc loại “lành”, cho đến khi cơ thể con người cần chúng sinh sôi ra thêm để điền khuyết vào trong màng ruột sau một trường hợp chẳng hạn như khi đám vi khuẩn “lành” nơi đường ruột bị thất thoát do một trận kiết lỵ hoặc tiêu chảy.
Nay thì nhóm nghiên cứu đó đã quay trở lại và cũng đã lại tường trình kết quả một công trình nghiên cứu chưa từng được công bố về vai trò của ruột dư. Các nhà nghiên cứu nói trên của đại học tổng hợp Duke University, kết hợp với một nhóm cộng tác viên thuộc đại học tổng hợp University of Arizona, đã viết để kết luận trong tờ Journal of Evolutionary Biolory là ông Charles Darwin xưa kia đã nhầm lẫn, bởi ruột dư có vai trò quan trọng hơn nhiều trong cơ thể con người chứ không chỉ là di tích của một cơ phận nào đấy trong quá trình tiến hóa của loài người. Không những trong thiên nhiên nó xuất hiện thường xuyên hơn là trước giờ người ta vẫn nghĩ mà nó còn có trong cơ thể sinh vật từ xa xưa hơn nhiều so với quan điểm thông thường của mọi người.
Tiến Sĩ William Parker, phụ tá giáo sư về khoa giải phẫu tại đại học tổng hợp Duke và cũng là đồng tác giả của bản phúc trình kết quả nghiên cứu nói trên đã phát biểu, “Có lẽ đã đến lúc sửa đổi các sách giáo khoa về mặt này.” Ông nói, “Nhiều sách giáo khoa về sinh vật học ngày nay vẫn gọi ruột dư là một ‘cơ phận thuộc loại di tích’ ố‘vestigial organ’.”
Sử dụng một khảo hướng mới mẻ để nghiên cứu quá trình tiến hóa của ngành sinh vật học, mệnh danh là “cladistics”, vận dụng thông tin kết hợp về “gien” với một số những cứ liệu khác để thẩm định các mối tương quan về mặt sinh vật học qua thời gian hàng triệu, chục triệu năm, ông Parker và các đồng nghiệp của mình đã phát hiện ra rằng ruột dư đã tiến hóa ít nhất hai phen, một lần nơi các giống thú có túi mang con ở bụng - “marsupials” - bên Úc Châu và một lần khác nơi giống chuột, giống “lemmings” cùng nhiều giống gậm nhấm khác, nơi một vài giống thuộc bộ “động vật có tay” - “primates” và nơi giống người. Ông Parker nói, “Chúng tôi cũng đã luận ra rằng cái ruột dư đã có trong cơ thể sinh vật từ ít nhất là 80 triệu năm nay, tức là lâu lắc hơn nhiều so với mức chúng tôi có thể ước tính được nếu như quan điểm của ông Darwin về ruột dư là chính xác.”
Ông Darwin xưa kia nêu giả thuyết là ruột dư trong cơ thể con người và nhiều giống “primates” khác là vết tích còn sót lại theo quá trình tiến hóa của một cấu trúc cơ phận lớn hơn gọi là caecum - “ruột tịt” - mà thủy tổ loài người xưa kia nhờ đấy để tiêu hóa thức ăn. Công trình nghiên cứu mới đây nhất thì đã chỉ ra hai điều gút mắt lớn nếu theo quan điểm đó. Trước hết, nhiều giống vật hiện còn tồn tại, kể cả một số giống “lemurs”, nhiều giống gậm nhấm và một loại sóc biết bay, vẫn còn cái ruột dư gắn liền với một cơ phận “caecum” lớn có vai trò giúp vào việc tiêu hóa thức ăn. Kế đó, ông Parker nói rằng ruột dư thực ra là rất phổ biến trong thiên nhiên. Ông nói, “Chẳng hạn như khi các giống sinh vật được phân loại ra thành nhiều nhóm thì chúng tôi phát hiện ra là có hơn 70% của tất cả các nhóm “primates” và gậm nhấm đều có những giống có ruột dư.” Ông Darwin xưa kia cho rằng ruột dư chỉ có nơi một số rất ít sinh vật.
Ông Parker giải thích, “Chẳng qua là ông Darwin khi xưa không có được những nguồn thông tin như ta ngày nay có được. Nếu như ông Darwin biết được rằng vẫn có những giống vật có ruột dư gắn liền vào bộ phận caecum lớn trong cơ thể và nếu như ông ấy biết về tính cách phổ cập của ruột dư trong thiên nhiên, giữa muôn loài, thì có lẽ ông ấy đã không nghĩ rằng ruột dư là một di tích còn rơi rớt lại từ quá trình tiến hóa.”
Ông Darwin cũng không biết rằng tình trạng sưng ruột dư là không do cơ phận đó bị trục trặc thế nào đấy mà phần lớn là do các đổi thay về mặt văn hóa đi theo xã hội công nghiệp hóa và tình trạng vệ sinh được cải thiện. Ông Parker nói, “Những sự thay đổi đó khiến cho các hệ thống đề kháng của chúng ta còn quá ít việc để làm và quá nhiều thời gian ở không, tức là một tình trạng dễ dẫn đến lôi thôi.”
Nhận định đó chỉ mãi đến đầu thập niên 1900 mới được đưa ra, và theo ông Parker thì, “Người ta chỉ thực sự am hiểu nguyên lý đó tương đối đúng đắn vào giữa thập niên 80. Quan trọng hơn nữa, ông Darwin không cách chi biết được rằng vai trò của ruột dư có thể trở nên lạc hậu do nơi các thay đổi về mặt văn hóa, bao gồm cả việc sử dụng phổ cập các hệ thống cống rãnh cũng như việc sử dụng nước uống tinh khiết hơn.”
Ông Parker nói rằng nay, một khi mà chúng ta biết được vai trò bình thường của ruột dư thì một câu hỏi then chốt cần được nêu ra là liệu xem ta có cách gì để ngăn ngừa tình trạng sưng ruột dư hay không. Ông ta cho rằng câu trả lời có thể tùy theo xem người ta có cách gì nghĩ ra những phương thức khả dĩ có thể yểm trợ thành công cho hoạt động nơi các hệ thống đề kháng trong cơ thể chúng ta chẳng khác gì phương cách mà từ thời đồ đá người ta đã từng làm. Ông nói, “Nếu ngành y học tân tiến có thể tìm ra cách làm được việc đó thì ta sẽ có khả năng chứng kiến việc giảm thiểu các trường hợp dị ứng, các căn bệnh thuộc loại do hệ thống đề kháng xoay ra tấn công tế bào nơi cơ thể con người - ‘autoimmune diseases’ - và tình trạng sưng ruột dư.”
Các đồng nghiệp có đóng góp vào công trình nghiên cứu nói đây gồm có tác giả chủ trì bản phúc trình là Heather Smith , thuộc trường Arizona College of Osteopathic Medecine; Rebecca Fisher, thuộc đại học tổng hợp Arizona State University, và Mary Lou Everett, Anita Thomas cùng với R. Randal Bollinger thuộc khoa giải phẫu ở đại học tổng hợp Duke University.
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